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I. Hướng dẫn ôn tập 
· Nội dung kiến thức: Bài 18, 23.
· Hình thức: trắc nghiệm (4 điểm) + tự luận (6 điểm).
· Thời gian: 45 phút.
II. Câu hỏi ôn tập
1. Trắc nghiệm
Câu 1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) được tổ chức tại đâu?
A. Sài Gòn.						B. Hương Cảng (Trung Quốc).
C. Moskva (Nga).					D. Băng Cốc (Thái Lan).
Câu 2: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai?
A. Nguyễn Ái Quốc.				B. Hồ Tùng Mậu.
C. Trịnh Đình Cửu.				D. Trần Phú.
Câu 3: Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam được hợp nhất thành một đảng duy nhất lấy tên là:
A. Đông Dương Cộng sản Đảng.		B. Đảng Lao động Việt Nam.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam.			D. Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 4: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp:
A. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào dân tộc, dân chủ.
B. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân.
C. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
D. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào nông dân.
Câu 5: Hội nghị nào đã quyết định đổi tên Đảng cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương?  
A. Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 -1930)
B. Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (11 - 1930)
C. Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (10 - 1930)
D. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương (3 - 1935)
Câu 6: Nội dung nào sau đây KHÔNG thể hiện đúng vai trò của Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?  
A. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất.
B. Soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt để Hội nghị thông qua.
C. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
D. Triệu tập hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản.
Câu 7: Lịch sử Việt Nam đã diễn ra một sự kiện lịch sử quan trọng từ ngày 3 đến ngày 7 - 2 - 1930 là:
A. Khởi nghĩa Yên Bái.
B. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.
C. Hội nghị trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Đại hội lần thứ nhất hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Câu 8: Vì sao sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?
A. Kết thức thời kỳ phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
B. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên lãnh đạo cách mạng.
C. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.
Câu 9: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (3/2/1930) đã thống nhất lấy tên Đảng là:
A. Đông Dương Cộng sản Đảng.		B. Đảng Lao động Việt Nam.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam.			D. Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 10: Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam, đó là ý nghĩa sự kiện lịch sử nào?
A. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.
B. Thành lập An Nam Cộng sản Đảng.
C. Thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
D. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 11: Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước là:
A. Nhật đảo chính Pháp đảo chính Đông Dương.
B. Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện.
C. Liên Xô tiêu diệt quân Quan Đông của Nhật Bản đóng ở Mãn Châu.
D. Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản.
Câu 12: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn?
A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn tín cho chính quyền cách mạng.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập - khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.
C. Hai địa phương cuối cùng trên cả nước (Đồng Nai Thượng, Hà Tiên) giành được chính quyền.
D. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Câu 13: Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào ngày tháng năm nào?
A. 18-8-1945.				B. 19-8-1945.
C. 20-8-1945.				D. 21-8-1945.
Câu 14: Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ nào?
A. Phạm Tuyên.				B. Phong Nhã.
C. Nam Cao.				D. Văn Cao.
Câu 15: Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là:
A. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn.
B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.
D. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
Câu 16: Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến Việt Nam?  
A. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế thắng lợi.
B. Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
D. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi.
Câu 17: Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với Việt Nam? 
A. Lật đổ nền thống trị của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
B. Mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc- kỉ nguyên độc lập, tự do.
C. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
D. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa.
Câu 18: Ngày 2-9-1945, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại gì?  
A. Cách mạng tháng Tám thành công trên cả nước.
B. Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
D. Thực dân Pháp chính thức nổ súng quay trở lại xâm lược Việt Nam.
Câu 19: Lý do chủ yếu quyết định Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Việt Nam chỉ diễn ra, giành thắng lợi trong vòng 15 ngày và ít đổ máu là:
A. sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương.
B. truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc.
C. có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để chớp thời cơ.
D. phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh.
Câu 20: Cách mạng tháng Tám đã mở ra cho lịch sử dân tộc Việt Nam kỷ nguyên:
A. tiến nhanh trên con đường xã hội chủ nghĩa.
B. độc lập và tự do.
C. giàu mạnh và phát triển.
D. công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

2. Tự luận
Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2: 
a. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?
b. Từ đó, hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho sự phát triển của đất nước ta hiện nay.
Câu 3: 
a. Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
b. Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?



